
Stt Họ tên Tên Số Đt Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 098****338

2 Lê Hồng Anh Anh Học Bổng

3 Đỗ Đức Anh Anh 093***995

4 Đào Minh Anh Anh 0977***071

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh

6 Nguyễn Hồng Anh Anh

7 Võ Quỳnh Chi Chi

8 Nguyễn Bảo Chung Chung 093****822

9 Nguyễn Đình Chương Chương

10 Hà Ngọc Diệp Diệp

11 Đoàn Tiến Dũng Dũng 070****174 DAU KHI

12 Hoaàng Thái Dương Dương 096****351

13 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương

14 Hoàng Đăng Dương Dương 0339620001 BL đến

15 Nguyễn Ngọc Đạt Đạt 096****069

16 Lê Văn Phúc Đạt Đạt  097****293

17 Phạm Thị Hồng Điệp Điệp

18 Đinh Quốc Đông Đông 058****999

19 Phùng Thị Hà Hà 097****970

20 Bùi Thanh Hải Hải 097****368 DAU KHI

21 Ninh Lê Sơn Hải Hải

22 Nguyễn Thị Hoa Hoa 039****598 ASEAN

23 Nguyễn Hữu Hoàng Hoàng 090****579

24 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 035****459

25 Bùi Mai Hồng Hồng 033***100

26 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 089****587

27 Phạm Việt Hùng Hùng 098****966

28 Vũ Duy Hùng Hùng 098****611

29 Trần Thị Thanh Huyền Huyền MBS

30 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 090****943

31 Hoàng Phú Khánh Khánh 083***733

32 Vũ Xuân Lâm Lâm 098****801 DAU KHI

33 Nguyễn Khánh Linh Linh

34 Dương Đức Long Long MB BL đến

35 Trần Thanh Bảo Long Long 096****651

36 Nguyễn Trường Long Long 097****669
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37 Nguyễn Tiến Lương Lương

38 Lương Thị Lựu Lựu 091****583

39 Nguyễn Thị Diệu Ly Ly 096****925

40 Vũ Văn Mạnh Mạnh

41 Lê Anh Minh Minh SHS

42 Nguyễn Tuấn Minh Minh

43 Phạm Trà My My

44 Trần Thị Hải My My

45 Đinh Thúy Nga Nga 098****985

46 Nguyễn Bảo Ngọc Ngọc 034****471

47 Vũ Thị Minh Ngọc Ngọc 091***250 VIETCAP

48 Nguyễn Thị Nhàn Nhàn 039****717

49 Trần Cẩm Nhung Nhung ****

50 Nguyễn Hồng Phúc Phúc 090****141

51 Nguyễn Sỹ Phúc Phúc 097**660

52 Đỗ Lan Phương Phương 086****195

53 Nguyễn Bá Phương Phương 039****450 FPT Capital

54 Nguyễn Xuân Quang Quang 096****131

55 Đào Minh Quang Quang 034***626 VIETCAP

56 Nguyễn Hồng Quân Quân 096****511

57 Phạm Anh Quân Quân

58 Phí Vinh Quy Quy 094**790

59 Mai Thị Sen Sen MBS

60 Nguyễn Hải Sơn Sơn 091**768

61 Nguyễn Minh Tấn Tấn Học bổng

62 Trần Đức Tuân Tuân 097****463

63 Đoàn Quốc Tuấn Tuấn 098****797 KBSV

64 Nguyễn Đức Tuấn Tuấn 097****565 DAU KHI

65 Nguyễn Lê Thanh Thanh

66 Dương Thu Thảo Thảo 039***798

67 Ngô Đắc Thắng Thắng 037***957

68 Lương Ngọc Thiện Thiện 098***701

69 Đỗ Tuấn Thịnh Thịnh SHS

70 Pham Minh Thu Thu 082****939

71 Trịnh Minh Thu Thu 085****871

72 Nguyễn Phan Việt Trà Trà 096****365

73 Nguyễn Vũ Minh Trà Trà 038****197

74 Đinh Thị Huyền Trang Trang 098****818

75 Nghiêm Thùy Trang Trang 086****873

76 Trần Huyền Trang Trang 094****657

77 Lê Nam Triệu Triệu 091****780

78 Đỗ Thị Uyên Uyên 098****594



79 Trần Thị Hải Vân Vân 097****966

80 Bạch Quốc Vinh Vinh 035****567

81 Trần Vũ Vũ 036****577

82 Nguyễn Ngọc Như Ý Ý 096****065
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